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THÔNG BÁO 

Về việc thông tin số điện thoại của Lãnh đạo, công chức, viên chức, NLĐ  

Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên 
 
 

 

Để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin và thuận tiện trong việc liên hệ 

công tác, giải quyết công việc; Sở Công Thương thông báo số điện thoại liên hệ 

của Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương đến các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở với thông tin như sau: 

(Chi tiết tại Biểu kèm theo) 

Trên đây là thông tin số điện thoại liên hệ của Lãnh đạo, công chức, viên 

chức, người lao động của Sở Công Thương gửi Ban Giám đốc Sở, các phòng, 

đơn vị trực thuộc Sở. 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nông Thị Thảo 

 



Số thứ nhất
Số thứ 2

(Nếu có)

1 Phạm Văn Thọ Ban Giám đốc Giám đốc 0912151407

2 Nguyễn Bá Chính Ban Giám đốc Phó Giám đốc 0916319888

3 Phan Bá Trường Ban Giám đốc Phó Giám đốc 0983640128

4 Nguyễn Huy Hoàng Ban Giám đốc Phó Giám đốc 0912710508

5 Đồng Văn Tân Ban Giám đốc Phó Giám đốc 0913084915

6 Nguyễn Tiến Cương Ban Giám đốc Phó Giám đốc 0913076648 0866262258

7 Dương Văn Hoàn Ban Giám đốc Phó Giám đốc 0984310999 0974125099

1 Nông Thị Thảo Văn phòng Sở Chánh Văn phòng 0962779966

2 Đào Thị Tình Văn phòng Sở Phó Chánh Văn phòng 0914523989

3 Hoàng Thị Huyền Văn phòng Sở Phó Chánh Văn phòng 0972030772

4 Nguyễn Thị Kim Phụng Văn phòng Sở Chuyên viên 0976369293

5 Hoàng Ngọc Thắng Văn phòng Sở Chuyên viên 0974455667

6 Phạm Thị Thanh Văn phòng Sở Chuyên viên 0868050222

7 Lưu Thị Thùy Linh Văn phòng Sở Chuyên viên 0988152000

7 Lương Thị Quyên Văn phòng Sở Chuyên viên 0982872862

8 Đinh Đào Bích Thơ Văn phòng Sở Chuyên viên 0989789385

9 Ngô Thúy Minh Văn phòng Sở Chuyên viên 0912735285

10 Phạm Thanh Tuấn Văn phòng Sở Viên chức 0963161289

11 Nguyễn Thị Thu Hà Văn phòng Sở Viên chức 0353888628

12 Nguyễn Mạnh Tùng Văn phòng Sở Nhân viên 0912655228

13 Trần Văn Ngọ Văn phòng Sở Nhân viên 0915594118

14 Nguyễn Đình Tư Văn phòng Sở Nhân viên 0977797983

15 Nguyễn Thị Tuyết Văn phòng Sở Nhân viên 0334898525

16 Triệu Thị Mai Huế Văn phòng Sở Nhân viên 0975576696

17 Nguyễn Yên Bình Văn phòng Sở Nhân viên 0399636616

1 Hoàng Văn Bình Phòng Công nghiệp - tổng hợp Trưởng phòng 0911232686

2 Ôn Nhật Mai Sơn Phòng Công nghiệp - tổng hợp Phó Trưởng phòng 0982362252

3 Lô Đình Doãn Phòng Công nghiệp - tổng hợp Phó Trưởng phòng 0976210677

4 Hồ Thị Thương Phòng Công nghiệp - tổng hợp Chuyên viên 0977346161

5 Phạm Hồng Nam Phòng Công nghiệp - tổng hợp Chuyên viên 09127389981

6 Hoàng Thị Thu Trà Phòng Công nghiệp - tổng hợp Chuyên viên 0985921472

7 Phan Thị Thanh Vân Phòng Công nghiệp - tổng hợp Chuyên viên 0984395052

8 Hoàng Thúy Quỳnh Phòng Công nghiệp - tổng hợp Chuyên viên 0344218151

9 Mai Thị Thúy Vân Phòng Công nghiệp - tổng hợp Chuyên viên 0913706333

1 Nguyễn Đình Hùng Phòng Năng lượng Trưởng phòng 0989896383

2 Ma Kiên Thảo Phòng Năng lượng Phó Trưởng phòng 0984249576

3 Nguyễn Thu Hương Phòng Năng lượng Phó Trưởng phòng 0912094943

4 Hoàng Bích Thủy Phòng Năng lượng Chuyên viên 0979220838

5 Lê Văn Phong Phòng Năng lượng Chuyên viên 0968183186

6 Vũ Đình Nguyên Phòng Năng lượng Chuyên viên 0949913565

7 Phan Ngọc Minh Phòng Năng lượng Chuyên viên 0974353454 0836353454

8 Nguyễn Hoàng Dương Phòng Năng lượng Chuyên Viên 0374266807

1 Nguyễn Quang Hưng Phòng KTATMT Trưởng phòng 0974981668

2 Phùng Tuấn Anh Phòng KTATMT Phó Trưởng phòng 0989669882

3 Quách Hoàng Long Phòng KTATMT Phó Trưởng phòng 0979080508 0886558886

4 Trần Ngọc Quang Phòng KTATMT Chuyên viên 0913050028

5 Đặng Thị Bích Hồng Phòng KTATMT Chuyên viên 0888311186

I. LÃNH ĐẠO SỞ

II. VĂN PHÒNG SỞ

III. PHÒNG CÔNG NGHIỆP - TỔNG HỢP

IV. PHÒNG NĂNG LƯỢNG

V. PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

STT Họ và tên Phòng/ĐV Công tác Chức vụ

Số điện thoại



Số thứ nhất
Số thứ 2

(Nếu có)

STT Họ và tên Phòng/ĐV Công tác Chức vụ

Số điện thoại

6 Nguyễn Tiến Dũng Phòng KTATMT Chuyên viên 0986399555

7 Hoàng Tiến Mân Phòng KTATMT Chuyên viên 0984724555 0949048511

8 Nguyễn Ngọc Tân Phòng KTATMT Viên chức biệt phái 0971870322 0353116381

9 Vũ Đức Toàn Phòng KTATMT Chuyên viên 0985844520

1 Nguyễn Tân Chính Phòng TM&HN Trưởng Phòng

2 Nguyễn Thị Thanh Hảo Phòng TM&HN Phó Trưởng phòng 0982246928

3 Hà Quang Vũ Phòng TM&HN Phó Trưởng phòng 0944888515

4 Nông Đình Thép Phòng TM&HN Phó Trưởng phòng 0944888515 0964888515

5 Nguyễn Tiến Tài Phòng TM&HN Chuyên viên 0912720912

6 Nguyễn Trọng Nghĩa Phòng TM&HN Chuyên viên 0915007866

7 Nguyễn Hoành Hải Phòng TM&HN Chuyên viên 0916361886 0967190000

8 Lê Xuân Trường Phòng TM&HN Chuyên viên 0903212494

9 Nguyễn Thị Vân Anh Phòng TM&HN Chuyên viên 0916155787

10 Nông Thị Thùy Phòng TM&HN Chuyên viên 0327012121

1 Tạ Đình Dũng Ban lãnh đạo Chi cục trưởng 0977300700

2 Trần Văn Khánh Ban lãnh đạo Phó Chi cục trưởng 0979713972

3 Nguyễn Hoàng Bắc Ban lãnh đạo Phó Chi cục trưởng 0942000000

4 Nguyễn Hữu Lợi Ban lãnh đạo Phó Chi cục trưởng 0965902288

1 Nguyễn Thế Tiến Phòng Tổ chức - Hành chính Trường phòng 0926498333

2 Trần Thị Thanh Thuỷ Phòng Tổ chức - Hành chính Phó trưởng phòng 0983492499

3 Ma Văn Nhã Phòng Tổ chức - Hành chính Phó trưởng phòng 0976841551

4 Nguyễn Thị Thu Huyền Phòng Tổ chức - Hành chính Kiểm soát viên 0979865488

5 Nguyễn Thị Mỹ Lan Phòng Tổ chức - Hành chính Kiểm soát viên 0965598898

6 Vũ Thị Ánh Phòng Tổ chức - Hành chính Kiểm soát viên 0983286049

7 Nguyễn Trúc Uyên Phòng Tổ chức - Hành chính Kiểm soát viên 0336056568

8 Trần Thái Hà Phòng Tổ chức - Hành chính Kiểm soát viên 0983089812

9 Hoàng Anh Tuấn Phòng Tổ chức - Hành chính Kiểm soát viên 0934298333

10 Ma Thị Kim Oanh Phòng Tổ chức - Hành chính Chuyên viên chính 0968651555

11 Dương Thị Kim Oanh Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư 0912533171

1 Lương Ngọc Khiêm Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Trường phòng 0915072777 0362536363

2 Nguyễn Thị Ngọc Mai Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Phó trưởng phòng 0918321868

3 Phạm Thị Ngân Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Kiểm soát viên 0977437888

4 Chu Thị Ngân Hà Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Kiểm soát viên 0942984456

5 Ngô Việt Anh Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Kiểm soát viên 0982645222

6 Nguyễn Mai Phương Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Kiểm soát viên 0966362228

7 Phan Thị Thanh Tâm Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Kiểm soát viên 0913067889

1 Trần Khánh Phương Đội QLTT số 1 Đội trưởng 0986200900 0914400888

2 Ngô Văn Ninh Đội QLTT số 1 Phó đội trưởng 0988713813

3 Nguyễn Tất Thắng Đội QLTT số 1 Phó Đội trưởng 0888111989

4 Phạm Anh Tuấn Đội QLTT số 1 Kiểm soát viên 0919026984

5 Lê Minh Tuấn Đội QLTT số 1 Kiểm soát viên 0976940000

6 Nguyễn Duy Cương Đội QLTT số 1 Kiểm soát viên 0988858368

7 Dương Hà Vân Đội QLTT số 1 Kiểm soát viên 0989791886

8 Nguyễn Quang Huy Đội QLTT số 1 Kiểm soát viên 0962706668

9 Nguyễn Văn Hòa Đội QLTT số 1 Kiểm soát viên 0936697779

10 Trần Trọng Tùng Đội QLTT số 1 Kiểm soát viên 0975268888

11 Nguyễn Tuấn Hưng Đội QLTT số 1 Kiểm soát viên 0782206789

VI. PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ HỘI NHẬP

VII. CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

LÃNH ĐẠO CHI CỤC

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

PHÒNG NGHIỆP VỤ - TỔNG HỢP

ĐỘI QLTT SỐ 1

ĐỘI QLTT SỐ 2



Số thứ nhất
Số thứ 2

(Nếu có)

STT Họ và tên Phòng/ĐV Công tác Chức vụ

Số điện thoại

1 Trần Minh Dũng Đội QLTT số 2 Đội trưởng 0918415123

2 Lương Thanh Tùng Đội QLTT số 2 Phó đội trưởng 0368956118

3 Lê Thị Thu Phương Đội QLTT số 2 Kiểm soát viên 0985181286

4 Nguyễn Khắc Duy Đội QLTT số 2 Kiểm soát viên 0978411533

5 Trần Duy Khánh Đội QLTT số 2 Kiểm soát viên 0911234388

6 Nguyễn Thị Khai Đội QLTT số 2 Kiểm soát viên 0352028376

7 Tạ Thị Lan Anh Đội QLTT số 2 Kiểm soát viên 0903418550

8 Nguyễn Tuấn Anh Đội QLTT số 2 Kiểm soát viên 0976899199

9 Nguyễn Thị Vân Đội QLTT số 2 Kiểm soát viên 0854047448

10 Nguyễn Trọng Thuỷ Đội QLTT số 2 Kiểm soát viên 0984023023

11 Nguyễn Hữu Trung Anh Đội QLTT số 2 Kiểm soát viên 0979281092

12 Trịnh Xuân Hiển Đội QLTT số 2 Kiểm soát viên 0911404567

13 Nguyễn Thị Sao Mai Đội QLTT số 2 Kiểm soát viên 0364242139

14 Trần Mạnh Cường Đội QLTT số 2 KSV chính 0988461686

15 Nguyễn Hồng Quân Đội QLTT số 2 Kiểm soát viên 0388898150

1 Nguyễn Lưu Tuyến Đội QLTT số 3 Đội trưởng 0913286202

2 Nguyễn Thanh Hiền Đội QLTT số 3 Phó đội trưởng 0799868111

3 Nguyễn Duy Tuấn Đội QLTT số 3 Phó đội trưởng 0986838833

4 Vương Thị Kim Thư Đội QLTT số 3 Kiểm soát viên 0975569733

5 Trần Thị Hương Lan Đội QLTT số 3 Kiểm soát viên 0915405727

6 Phạm Xuân Bình Đội QLTT số 3 Kiểm soát viên 0384368234

7 Hoàng Văn Đạo Đội QLTT số 3 Kiểm soát viên 0913120968

8 Nguyễn Hồng Thái Đội QLTT số 3 Kiểm soát viên 0818060686

9 Bế Chung Thành Đội QLTT số 3 Kiểm soát viên 0973410050

10 Nguyễn Đức Thành Đội QLTT số 3 Kiểm soát viên 0912566071

1 Ngô Quốc Cường Đội QLTT số 4 Đội trưởng 0989.146.683

2 Nguyễn Văn Nhâm Đội QLTT số 4 Phó đội trưởng 0968781781

3 Nguyễn Phương Thu Đội QLTT số 4 Kiểm soát viên 0963.282.186

4 Nguyễn Tiến Thế Đội QLTT số 4 Kiểm soát viên 0853.110.333

5 Ngô Huy Tư Đội QLTT số 4 Kiểm soát viên 0858.977.666

6 Trần Văn Mạnh Đội QLTT số 4 Kiểm soát viên 0348.780.868

7 Nguyễn Ngọc Văn Đội QLTT số 4 Kiểm soát viên 0976.640.070

8 Hoàng Thị Ngọc Lệ Đội QLTT số 4 Kiểm soát viên 0346.535.555

9 Nguyễn Chiến Thịnh Đội QLTT số 4 Kiểm soát viên 0986.902.666

10 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Đội QLTT số 4 Kiểm soát viên 0388.996.251

1 Phạm Duy Bình Đội QLTT số 5 Đội trưởng 0838.886.789

2 Hà Thế Hưng Đội QLTT số 5 Phó đội trưởng 0913.286.317

3 Chung Thanh Tuấn Đội QLTT số 5 Phó đội trưởng 0971903666

4 Nguyễn Phúc Công Đội QLTT số 5 Kiểm soát viên 0979.388.776

5 Lèo Đức Hiển Đội QLTT số 5 Kiểm soát viên 0918.479.668

6 Nguyễn Thanh Hường Đội QLTT số 5 Kiểm soát viên 0987.284.223

7 Nguyễn Thị Thanh (1982) Đội QLTT số 5 Kiểm soát viên 0354.812.440

8 Nguyễn Thành Luân Đội QLTT số 5 Kiểm soát viên 0977.771.668

9 Lưu Thị Huyền Trang Đội QLTT số 5 Kiểm soát viên 0973.917.988

10 Nguyễn Thị Thanh (1986) Đội QLTT số 5 Kiểm soát viên 0386.168.370

11 Nguyễn Trung Hiếu Đội QLTT số 5 Kiểm soát viên 0977.939.656

12 Tô Đình Cường Đội QLTT số 5 Kiểm soát viên 0915204113

1 Tạ Đức Lâm Đội QLTT số 6 Đội trưởng 0962211358  

2 Hà Công Viên Đội QLTT số 6 Phó đội trưởng 0335622622

3 Nông Huyền Trang Đội QLTT số 6 Kiểm soát viên 0983782228

ĐỘI QLTT SỐ 3

ĐỘI QLTT SÔ 4

ĐỘI QLTT SÔ 5

ĐỘI QLTT SỐ 6



Số thứ nhất
Số thứ 2

(Nếu có)

STT Họ và tên Phòng/ĐV Công tác Chức vụ

Số điện thoại

4 Hoàng Thị Vân Anh Đội QLTT số 6 Kiểm soát viên 0981734777

5 Phạm Hải Yến Đội QLTT số 6 Kiểm soát viên 0989945691

6 Nguyễn Thị Ngọc Anh Đội QLTT số 6 Kiểm soát viên 0382991593

7 Lê Thị Nhung Đội QLTT số 6 Kiểm soát viên 0334368993

1 Lý Ngọc Huy Đội QLTT số 7 Đội trưởng 0915008001  

2 Nguyễn Thị Thu Hải Đội QLTT số 7 Kiểm soát viên 0982561875

3 Đặng Tiến Mạnh Đội QLTT số 7 Kiểm soát viên 0989051095

4 Triệu Thị Bách Đội QLTT số 7 Kiểm soát viên trung cấp 0889661977

5 Hoàng Thị Như Quỳnh Đội QLTT số 7 Kiểm soát viên 0854967786

1 Lục Mạnh Thiếp Đội QLTT số 8 Đội trưởng 0915008195

2 Nguyễn Cao Quảng Đội QLTT số 8 Kiểm soát viên 0823711666

3 Hoàng Văn Huấn Đội QLTT số 8 Kiểm soát viên 0974384756

4 Hoàng Trọng Bưu Đội QLTT số 8 Kiểm soát viên 0942634888

5 Chu Hoàng Trung Đội QLTT số 8 Kiểm soát viên 0967796370

1 Nguyễn Ngọc Báu Đội QLTT số 9 Đội trưởng 0986374322

2 Chu Văn Chuyên Đội QLTT số 9 Kiểm soát viên 0966213097

3 Hoàng Thị Tiệu Đội QLTT số 9 Kiểm soát viên 0974829442  

4 Ngô Bảo Duy Đội QLTT số 9 Kiểm soát viên 0982668588

1 Nguyễn Văn Dũng Lãnh đạo Trung tâm Giám đốc 0869111586

2 Bùi Anh Tuấn Lãnh đạo Trung tâm Phó Giám đốc 0989799097

3 Quách Mạnh Thắng Lãnh đạo Trung tâm Phó Giám đốc 0961014262

4 Dương Đình Quyết Hành chính - Khuyến công Trưởng phòng HC- KC 0985614268 0918177816

5 Dương Quang Trung Hành chính - Khuyến công Phó Trưởng phòng 0912007271 0964088913

6 Hoàng Đình Bạo Hành chính - Khuyến công Nhân viên 0388650000

7 Hoàng Thị Loan Hành chính - Khuyến công Chuyên viên 0986284486

8 Đoàn Thị Oanh Hành chính - Khuyến công Chuyên viên 0912715567

9 Dương Tuấn Sơn Hành chính - Khuyến công Chuyên viên 0973472473

10 Lê Thị Huyền Linh Hành chính - Khuyến công Chuyên viên 0962691122

11 Đinh Thị Thu Hành chính - Khuyến công Chuyên viên 0985662575

12 Đỗ Lưu Thái Hoàng Hành chính - Khuyến công Chuyên viên 0983158048

13 Nguyễn Quang Hoàn Tư vấn và ĐTPTCN Phó Trưởng phòng 0983968078

14 Lê Hoàng Tư vấn và ĐTPTCN Phó Trưởng phòng 0912679681

15 Ma Đức Bộ Tư vấn và ĐTPTCN Chuyên viên 0912095517

16 Nguyễn Thanh Tú Tư vấn và ĐTPTCN Chuyên viên 0816461185 0972873999

17 Phạm Tuấn Anh Tư vấn và ĐTPTCN Chuyên viên 0962913266

18 Nguyễn Đắc Hiếu Tư vấn và ĐTPTCN Chuyên viên 0962937566

19 Nguyễn Ngọc Tân Tư vấn và ĐTPTCN Chuyên viên 0353116381

20 Nguyễn Thị Minh Anh Tư vấn và ĐTPTCN Nhân viên 0865757689

1 Nguyễn Khánh Toàn Lãnh đạo Trung tâm Giám đốc 0917656988

2 Nguyễn Hồng Kỳ Lãnh đạo Trung tâm Phó Giám đốc 0988001008

3 Nguyễn Thị Ngọc Khuê Lãnh đạo Trung tâm Phó Giám đốc 0916906185

4 Phạm Thị Thuý Vân Lãnh đạo Trung tâm Phó Giám đốc 0976903845

5 Phạm Hùng Xúc tiến thương mại Trưởng phòng 0913686515

6 Đinh Ngọc Quyền Tổng hợp và Kinh tế số Phó Trưởng phòng 0943889262

7 Đặng Thị Thu Hoàn Xúc tiến thương mại Phó Trưởng phòng 0973999728

8 Lê Thị Kim Hay Tổng hợp và Kinh tế số Viên chức 0975777067

9 Hoàng Thị Minh Tổng hợp và Kinh tế số Viên chức 0981666688

10 Nguyễn Thị Huệ Tổng hợp và Kinh tế số Viên chức 0976955012

11 Dương Thuý Hằng Tổng hợp và Kinh tế số Viên chức 0987818887

ĐỘI QLTT SỐ 7

ĐỘI QLTT SỐ 8

ĐỘI QLTT SỐ 9

VIII. TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG & TVPTCN

IX. TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI                                



Số thứ nhất
Số thứ 2

(Nếu có)

STT Họ và tên Phòng/ĐV Công tác Chức vụ

Số điện thoại

12 Ngô Thị Lan Hương Tổng hợp và Kinh tế số Viên chức 0394055091

13 Nguyễn Hương Trà My Tổng hợp và Kinh tế số Viên chức 0946095065

14 Lê Thị Hải Anh Tổng hợp và Kinh tế số Viên chức 0961108688

15 Bùi Khánh Hưng Tổng hợp và Kinh tế số Viên chức 0982992393

16 Trần Đình Long Xúc tiến thương mại Viên chức 0916523522

17 Ngô Văn Hưng Xúc tiến thương mại Viên chức 0912004688

18 Đinh Hồng Cảnh Xúc tiến thương mại Viên chức 0979732222

19 Nguyễn Văn Thành Tổng hợp và Kinh tế số Nhân Viên 0979983906
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